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(Ban hành kèm theo thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

  

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIA ĐỊNH 

 

 

THÔNG BÁO 
Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng 

sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2018-2019 

A. Công khai thông tin về quy mô đào tạo hiện tại 

STT Khối ngành 

Quy mô sinh viên hiện tại 

Tiến sĩ Thạc sĩ 

Đại học Cao đẳng sư phạm 
Trung cấp sư 

phạm 

Chính 

quy 

Vừa làm 

vừa học 

Chính 

quy 

Vừa làm 

vừa học 

Chính 

quy 

Vừa làm 

vừa học 

 Tổng số   666      

1 Khối ngành I         

2 Khối ngành II     x x x x 

3 Khối ngành III   314  x x x x 

4 Khối ngành IV     x x x x 

5 Khối ngành V   253  x x x x 

6 Khối ngành VI     x x x x 

7 Khối ngành VII   99  x x x x 

B. Công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm 

STT Khối ngành 
Số sinh viên 

tốt nghiệp 

Phân loại tốt nghiệp (%) Tỷ lệ sinh 

viên tốt 

nghiệp có việc 

làm sau 1 

năm ra 

trường (%)* 

Loại 

xuất sắc 
Loại giỏi Loại khá 

 Tổng số 250     

1 Khối ngành I      

2 Khối ngành II      

3 Khối ngành III 143 0.00 9,68 81,25 92,51 

4 Khối ngành IV      

5 Khối ngành V 70 2,79 4,23 92.18 93,42 

6 Khối ngành VI      

7 Khối ngành VII 37 0.00 10,79 89,21 94,24 

(*) Tỷ lệ SVTN có việc làm tính theo công thức: ((SL SVTN có việc làm + SL SVTN đang học 

nâng cao)/tổng số SVTN được khảo sát)* 100 

 

 

 

 



 

C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành 

STT Tên môn học 

Mục 

đích 

môn 

học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

1 Ngành Quản Trị Kinh Doanh – Khoá 9 

1 Đầu tư quốc tế   3 181 Thi tự luận 

2 Hành vi tổ chức   3 181 Thi tự luận 

3 Logistics   3 181 Thi tự luận 

4 Kế toán doanh nghiệp   3 181 Thi tự luận 

5 Quản trị thương hiệu   3 181 Thi tự luận 

6 Quản trị hành chính văn phòng   3 181 Thi tự luận 

7 Quản trị xuất- nhập khẩu   3 181 Thi tự luận 

8 Thực tập tốt nghiệp   4 182 Thi tự luận 

9 
Khoá luận tốt nghiệp/ học môn 

thay thế 
  6 182 Thi tự luận 

2 Ngành Tài chính ngân hàng – Khoá 9 

1 
Chuyên đề lập kế hoạch tài 

chính và tổ chức vốn DN 
  2 181 Thi tự luận 

2 Lịch sử các học thuyết kinh tế   2 181 Thi tự luận 

3 hệ thống tài chính quốc tế   3 181 Thi tự luận 

4 Nguyên lý kế toán   3 181 Thi tự luận 

5 Quản trị rủi ro tài chính   3 181 Thi tự luận 

6 Thẩm định giá bất động sản   2 181 Thi tự luận 

7 
Thiết lập và thẩm định dự án 

đầu tư 
  3 181 Thi tự luận 

8 Quản trị nguồn nhân lực   2 181 Thi tự luận 

9 Thực tập tốt nghiệp   4 182 Thi tự luận 

10 
Khoá luận tốt nghiệp/ học môn 

thay thế 
  6 182 Thi tự luận 



 

3 Ngành Kế toán – Khoá 9 

1 Kế toán ngân hàng   3 181 Thi tự luận 

2 kế toán quốc tế   3 181 Thi tự luận 

3 kiểm toán căn bản   3 181 Thi tự luận 

4 
Phân tích báo cáo tài chính 

doanh nghiệp 
  2 181 Thi tự luận 

5 
Thiết lập và thẩm định dự án 

đầu tư 
  3 181 Thi tự luận 

6 Khởi sự doanh nghiệp   3 181 Thi tự luận 

7 Kỹ năng mềm   3 181 Thi trắc nghiệm 

8 Thực tập tốt nghiệp   4 182 Thi tự luận 

9 
Khoá luận tốt nghiệp/ học môn 

thay thế 
  6 182 Thi tự luận 

4 Ngành Kỹ thuật phần mềm – Khoá 9 

1 Bảo mật hệ thống thông tin   3 181 Thi thực hành 

2 Công nghệ J2EE   3 181 Thi thực hành 

3 Lập trình cho thiêt bị di động   3 181 Thi thực hành 

4 Lập trình nhúng   3 181 Thi thực hành 

5 
Lập trình hướng đối tượng 

nâng cao 
  3 181 Thi thực hành 

6 
Phân tích và thiết kế hệ thống 

thông tin 
  3 181 Thi thực hành 

7 Thực tập tốt nghiệp   4 182 Thi tự luận 

8 
Đồ án tốt nghiệp/ học môn 

thay thế 
  6 182 Thi thực hành 

5 Ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu – Khoá 9 

1 Chuyên đề hệ điều hành linux   3 181 Thi tự luận 

2 Giải quyết sự cố mạng   3 181 Thi thực hành 

3 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu oracle   3 181 Thi thực hành 

4 Kỹ thuật truyền dữ liệu   3 181 Thi thực hành 



5 Mạng máy tính   3 181 Thi thực hành 

6 serminar mạng máy tính   3 181 Thi thực hành 

7 Thực tập tốt nghiệp   4 182 Thi tự luận 

8 
Đồ án tốt nghiệp/ học môn 

thay thế 
  6 182 Thi thực hành 

6 Ngành Ngôn ngữ Anh ( chuyên ngành tiếng anh thương mại) khoá 9 

1 Cú pháp hình thái học   2 181 
Thi tự luận+ trắc 

nghiệm 

2 Dẫn luận ngôn ngữ học   3 181 
Thi tự luận+ trắc 

nghiệm 

3 nghe nói 4   3 181 
Thi tự luận+ trắc 

nghiệm 

4 ngữ nghĩa học   3 181 
Thi tự luận+ trắc 

nghiệm 

5 Tiếng anh quản trị du lịch   3 181 
Thi tự luận+ trắc 

nghiệm 

6 
Tiếng anh quản trị khách sạn 

quốc tế 
  3 181 

Thi tự luận+ trắc 

nghiệm 

7 Tiếng anh văn phòng   3 181 
Thi tự luận+ trắc 

nghiệm 

8 Thực tập tốt nghiệp   4 182 Thi tự luận 

9 
Khoá luận tốt nghiệp/ học môn 

thay thế 
  6 182 Thi thực hành 

1 Ngành Quản Trị Kinh Doanh – Khoá 10 

1 Nguyên lý kế toán   3 181 Thi tự luận 

2 
Phương pháp nghiên cứu trong 

quản trị 
  3 181 Thi tự luận 

3 Kế toán quản trị   3 181 Thi tự luận 

4 Quản trị marketing   3 181 Thi tự luận 

5 Quản trị chất lượng   3 181 Thi tự luận 

6 Quản trị tài chính   3 181 Thi tự luận 

7 Hành vi tổ chức   3 181 Thi tự luận 

8 Quản trị chiến lược   3 182 Thi tự luận 

9 Quản trị sản xuất   3 182 Thi tự luận 



10 Quản trị nguồn nhân lực   3 182 Thi tự luận 

11 Quản trị dự án   3 182 Thi tự luận 

12 Quản trị kinh doanh quốc tế   3 182 Thi tự luận 

13 Quản trị rủi ro   2 182 Thi tự luận 

14 Quản trị tài chính   3 182 Thi tự luận 

15 
Văn hoá DN và đạo đức kinh 

doanh 
  3 182 Thi tự luận 

2 Ngành Tài chính ngân hàng – Khoá 10 

1 Quản trị rủi ro tài chính   3 181 Thi tự luận 

2 
Phân tích báo cáo tài chính 

doanh nghiệp 
  3 181 Thi tự luận 

3 
Phân tích và đầu tư chứng 

khoán 
  3 181 Thi tự luận 

4 Kế toán ngân hàng   3 181 Thi tự luận 

5 kế toán cơ bản   2 181 Thi tự luận 

6 Thẩm định tín dụng   3 181 Thi tự luận 

7 Khai báo thuế   2 181 Thi tự luận 

8 Đồ án chuyên ngành   3 182 Thi tự luận 

9 Kế toán quản trị   3 182 Thi tự luận 

10 Quản trị chiến lược   3 182 Thi tự luận 

11 Quản trị nguồn nhân lực   3 182 Thi tự luận 

12 Thuế   2 182 Thi tự luận 

13 Đầu tư quốc tế   2 182 Thi tự luận 

14 
Chuyên đề lập kế hoạch tài 

chính và tổ chức vốn DN 
  2 182 Thi tự luận 

15 
Tin học phân tích kinh tế tài 

chính 
  2 182 Thi thực hành 

16 Thanh toán quốc tế   3 182 Thi tự luận 



 

3 Ngành Kế toán – Khoá 10 

1 Anh văn chuyên ngành kế toán   3 181 
Thi tự luận + trắc 

nghiệm 

2 Kế toán quản trị   3 181 Thi tự luận 

3 Kiểm toán cơ bản   3 181 Thi tự luận 

4 Quản trị chiến lược   3 181 Thi tự luận 

5 Quản trị tài chính   3 181 Thi tự luận 

6 Thị trường chứng khoán   3 181 Thi tự luận 

7 Thuế   2 181 Thi tự luận 

8 Kế toán doanh nghiệp 1   4 182 Thi tự luận 

9 Kế toán ngân hàng   3 182 Thi tự luận 

10 Kế toán quốc tế   2 182 Thi tự luận 

11 Khai báo thuế   2 182 Thi tự luận 

12 
Phân tích báo cáo tài chính 

doanh nghiệp 
  3 182 Thi tự luận 

13 
Thiết lập và thẩm định dự án 

đầu tư 
  3 182 Thi tự luận 

14 Toán cao cấp    3 182 Thi tự luận 

4 Ngành Kỹ thuật phần mềm – Khoá 10 

1 
Công nghệ web và dịch vụ trực 

tuyến 
  3 181 Thi thực hành 

2 Đại cương kỹ thuật phần mêm   3 181 Thi thực hành 

3 Lập trình môi trường trực quan   3 181 Thi thực hành 

4 Lập trình cơ sở dữ liệu   3 181 Thi thực hành 

5 Mạng máy tính   3 181 Thi thực hành 

6 
Xác suất thống kê chuyên 

ngành 
  3 181 

Thi tự luận + trắc 

nghiệm 

7 Lập trình ứng dụng Java   3 182 Thi thực hành 

8 
Phân tích và thiết kế hệ thống 

thông tin 
  3 182 Thi thực hành 



9 Phân tích yêu cầu phần mêm   3 182 Thi thực hành 

10 Tương tác người - máy   3 182 Thi thực hành 

11 
Thiết kế và xây dựng phần 

mềm(uml) 
  3 182 Thi thực hành 

5 Ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu – Khoá 10 

1 
Công nghệ web và dịch vụ trực 

tuyến 
  3 181 Thi thực hành 

2 Đại cương kỹ thuật phần mêm   3 181 Thi thực hành 

3 kỹ thuật truyền dữ liệu   3 181 Thi thực hành 

4 Lý thuyết thông tin   3 181 Thi thực hành 

5 Mạng máy tính   3 181 Thi thực hành 

6 Quản trị mạng   3 181 Thi thực hành 

7 
Thiết bị mạng và truyền thông 

đa phương tiện 
  3 181 Thi thực hành 

8 Thiết kế mạng   3 182 Thi thực hành 

9 
Xác suất thống kê chuyên 

ngành 
  3 182 

Thi tự luận + trắc 

nghiệm 

10 An toàn mạng máy tính   3 182 Thi thực hành 

11 Đánh giá hiệu năng mạng   3 182 Thi thực hành 

12 Lập trình mạng   3 182 Thi thực hành 

13 Mạng truyền thông và di động   3 182 Thi thực hành 

14 
Phân tích và thiết kế hệ thống 

thông tin 
  3 182 Thi thực hành 

6 Ngành Ngôn ngữ Anh ( chuyên ngành tiếng anh thương mại) khoá 10 

1 Biên dịch du lịch   3 181 
Thi tự luận+ trắc 

nghiệm 

2 dịch 2   3 181 
Thi tự luận+ trắc 

nghiệm 

3 Kỹ năng mềm   3 181 
Thi tự luận+ trắc 

nghiệm 

4 Nghe nói 2   3 181 
Thi tự luận+ trắc 

nghiệm 

5 Phiên dịch du lịch    3 181 
Thi tự luận+ trắc 

nghiệm 



6 
Tiếng việt thực hành và soạn 

thảo văn bản 
  2 181 

Thi tự luận+ trắc 

nghiệm 

7 Viết 2   3 181 
Thi tự luận+ trắc 

nghiệm 

8 Biên dịch thương mại    3 182 
Thi tự luận+ trắc 

nghiệm 

9 Nghe nói 3   3 182 Thi vấn đáp 

10 Ngữ âm - âm vị   2 182 
Thi tự luận+ trắc 

nghiệm 

11 Phiên dịch thương mại   3 182 
Thi tự luận+ trắc 

nghiệm 

12 Tiếng anh marketing    3 182 
Thi tự luận+ trắc 

nghiệm 

13 Văn hoá Anh Mỹ   3 182 
Thi tự luận+ trắc 

nghiệm 

14 Viết 3   3 182 
Thi tự luận+ trắc 

nghiệm 

1 Ngành Quản Trị Kinh Doanh – Khoá 11 

1 Anh văn cơ bản 3   3 181 
Thi tự luận+ trắc 

nghiệm 

2 Giáo dục thể chất 2   2 181 Thi thực hành 

3 Kinh tế lượng   3 181 Thi tự luận 

4 Marketing căn bản   3 181 Thi tự luận 

5 Nguyên lý kế toán   3 181 Thi tự luận 

6 
Những nguyên lý cơ bản 

CNMLN 
  5 181 Thi tự luận 

7 PP nghiên cứu trong quản trị   2 181 Thi tự luận 

8 Tin học đại cương   3 182 Thi tự luận 

9 
Thống kê ứng dụng trong kinh 

doanh 
  3 182 Thi tự luận 

10 Kinh tế vi mô   3 182 Thi tự luận 

11 Hành vi tổ chức   3 182 Thi tự luận 

12 Lý thuyết tài chính tiền tệ   3 182 Thi tự luận 

13 
Đường lối cách mạng của Đảng 

cộng sản Việt Nam 
  3 182 Thi tự luận 

14 Tư tưởng Hồ Chí Minh   2 182 Thi tự luận 



15 Quản trị nguồn nhân lực   3 182 Thi tự luận 

2 Ngành Tài chính ngân hàng – Khoá 11 

1 Giáo dục thể chất 2   2 181 Thi thực hành 

2 Anh văn cơ bản 3   3 181 
Thi tự luận+ trắc 

nghiệm 

3 Giao tiếp trong kinh doanh   2 181 Thi tự luận 

4 Kinh tế lượng   3 181 Thi tự luận 

5 Marketing căn bản   3 181 Thi tự luận 

6 Tin học đại cương   3 181 Thi thực hành 

7 
Những nguyên lý cơ bản 

CNMLN 
  5 181 Thi tự luận 

8 Quản trị tài chính 
  

3 182 Thi tự luận 

9 Quản trị chiến lược   3 182 Thi tự luận 

10 Tư tưởng Hồ Chí Minh   2 182 Thi tự luận 

11 
Đường lối cách mạng của Đảng 

cộng sản Việt Nam 
  3 182 Thi tự luận 

12 
Anh văn chuyên ngành kinh tế 

tài chính 
  3 182 

Thi tự luận+ trắc 

nghiệm 

13 Thị trường chứng khoán   3 182 Thi tự luận 

14 Kế toán quản trị   3 182 Thi tự luận 

15 Nguyên lý kế toán   3 182 Thi tự luận 

3 Ngành Kế toán – Khoá 11 

1 Giáo dục thể chất 2   2 181 Thi thực hành 

2 Anh văn cơ bản 3   3 181 
Thi tự luận+ trắc 

nghiệm 

3 Nguyên lý kế toán   3 181 Thi tự luận 

4 Quản trị chiến lược   3 181 Thi tự luận 

5 
Những nguyên lý cơ bản 

CNMLN 
  5 181 Thi tự luận 

6 Kế toán doanh nghiệp    3 181 Thi tự luận 



7 Thuế   3 181 Thi tự luận 

8 Tư tưởng Hồ Chí Minh   2 182 Thi tự luận 

9 
Đường lối cách mạng của Đảng 

cộng sản Việt Nam 
  3 182 Thi tự luận 

10 Tin học đại cương   3 182 Thi tự luận 

11 Anh văn chuyên ngành kế toán   3 182 
Thi tự luận+ trắc 

nghiệm 

12 Kế toán quản trị   3 182 Thi tự luận 

13 Kiểm toán cơ bản   3 182 Thi tự luận 

14 Khai báo thuế   2 182 Thi tự luận 

15 Thị trường chứng khoán   3 182 Thi tự luận 

4 Ngành Kỹ thuật phần mềm – Khoá 11 

1 Giáo dục thể chất 2   2 181 Thi thực hành 

2 Anh văn cơ bản 3   3 181 
Thi tự luận+ trắc 

nghiệm 

3 Cơ sở dữ liệu   3 181 Thi thực hành 

4 Kỹ thuật lập trình   3 181 Thi thực hành 

5 
Những nguyên lý cơ bản 

CNMLN 
  5 181 Thi thực hành 

6 Mạng máy tính   3 181 Thi thực hành 

7 Toán cao cấp A1   3 181 
Thi tự luận+ trắc 

nghiệm 

8 Lập trình cơ sở dữ liệu   3 182 Thi thực hành 

9 
Xác suất thống kê chuyên 

ngành 
  3 182 Thi thực hành 

10 Lập trình hướng đối tượng   3 181 Thi thực hành 

11 Lý thuyết đồ thị   3 182 Thi thực hành 

12 Toán cao cấp A2   3 181 Thi thực hành 

13 Thiết kế mạng   3 182 Thi thực hành 

14 Tư tưởng Hồ Chí Minh   2 182 Thi thực hành 



15 
Đường lối cách mạng của Đảng 

cộng sản Việt Nam 
  3 182 Thi Tự luận 

5 Ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu – Khoá 11 

1 Giáo dục thể chất 2   2 181 Thi thực hành 

2 Anh văn cơ bản 3   3 181 
Thi tự luận+ trắc 

nghiệm 

3 
Công nghệ web và dịch vụ trực 

tuyến 
  3 181 Thi thực hành 

4 
Những nguyên lý cơ bản 

CNMLN 
  5 181 Thi tự luận 

5 
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu  

oracle 
  3 181 Thi thực hành 

6 Toán cao cấp A1   3 181 
Thi tự luận+ trắc 

nghiệm 

7 kỹ thuật truyền dữ liệu   3 181 Thi thực hành 

8 Giải quyết sự cố mạng   3 181 Thi thực hành 

9 Lý thuyết thông tin   3 182 Thi thực hành 

10 Mạng máy tính   3 182 Thi thực hành 

11 Quản trị mạng   3 182 Thi thực hành 

12 Thiết kế mạng   3 182 Thi thực hành 

13 
Thiết bị mạng và truyền thông 

đa phương tiện 
  3 182 Thi thực hành 

14 
Xác suất thống kê chuyên 

ngành 
  3 182 

Thi tự luận+ trắc 

nghiệm 

15 Vật lý    3 182 Thi tự luận 

16 Toán cao cấp A2   3 182 
Thi tự luận+ trắc 

nghiệm 

6 Ngành Ngôn ngữ Anh khoá 11 

1 Giáo dục thể chất 2   2 181 Thi thực hành 

2 Anh văn cơ bản 3   3 181 
Thi tự luận+ trắc 

nghiệm 

3 
Những nguyên lý cơ bản 

CNMLN 
  5 181 Thi tự luận 

4 Dịch 2   3 181 
Thi tự luận+ trắc 

nghiệm 

5 
Tiếng việt thực hành và soạn 

thảo văn bản 
  3 181 

Thi tự luận+ trắc 

nghiệm 



6 Viết 2   3 181 
Thi tự luận+ trắc 

nghiệm 

7 Tiếng hoa 2/ Tiếng nhật 2   3 182 
Thi tự luận+ trắc 

nghiệm 

8 Dẫn luận ngôn ngữ học   3 182 
Thi tự luận+ trắc 

nghiệm 

9 Ngữ âm - âm vị   3 182 
Thi tự luận+ trắc 

nghiệm 

10 Nghe nói 2   3 182 
Thi tự luận+ trắc 

nghiệm 

11 Tin học đại cương   3 182 Thi thực hành 

12 Tư tưởng Hồ Chí Minh   2 182 
Thi tự luận+ trắc 

nghiệm 

13 
Đường lối cách mạng của Đảng 

cộng sản Việt Nam 
  3 182 Thi tự luận 

1 Ngành Quản Trị Kinh Doanh – Khoá 12 

1 Anh văn cơ bản 1   3 181 
Thi tự luận+ trắc 

nghiệm 

2 Giáo dục thể chất 1   2 181 Thi thực hành 

3 Cơ sở văn hoá VN   3 181 Thi tự luận 

4 Tin học đại cương   3 181 Thi thực hành 

5 Toán cao cấp    3 181 
Thi tự luận+ trắc 

nghiệm 

6 Pháp luật đại cương   3 181 Thi tự luận 

7 
Những nguyên lý cơ bản 

CNMLN 
  5 181 Thi tự luận 

8 PP học đại học và NCKH   2 181 Thi tự luận 

9 Giáo dục QPAN   
165 

T 
182 

Thi tự luận+ thực 

hành 

10 Anh văn cơ bản 2   3 181 
Thi tự luận+ trắc 

nghiệm 

11 Kinh tế phát triển   3 182 Thi tự luận 

12 Kinh tế vi mô   3 182 Thi tự luận 

13 
Pháp luật đại cương và luật 

kinh tế 
  3 182 Thi tự luận 

14 Nguyên lý kế toán   3 182 Thi tự luận 

15 
Đường lối cách mạng của Đảng 

cộng sản Việt Nam 
  3 182 Thi tự luận 



16 Tư tưởng Hồ Chí Minh   2 182 Thi tự luận 

2 Ngành Tài chính ngân hàng – Khoá 12 

1 Anh văn cơ bản 1   3 181 
Thi tự luận+ trắc 

nghiệm 

2 Giáo dục thể chất 1   2 181 Thi thực hành 

3 Cơ sở văn hoá VN   3 181 Thi tự luận 

4 Tin học đại cương   3 181 Thi thực hành 

5 Toán cao cấp    3 181 
Thi tự luận+ trắc 

nghiệm 

6 Pháp luật đại cương   3 181 Thi tự luận 

7 
Những nguyên lý cơ bản 

CNMLN 
  5 181 Thi tự luận 

8 PP học đại học và NCKH   2 181 Thi tự luận 

9 Giáo dục QPAN   
165 

T 
182 

Thi tự luận+ thực 

hành 

10 Anh văn cơ bản 2   3 181 
Thi tự luận+ trắc 

nghiệm 

11 Kinh tế phát triển   3 182 Thi tự luận 

12 Kinh tế vi mô   3 182 Thi tự luận 

13 
Pháp luật đại cương và luật 

kinh tế 
  3 182 Thi tự luận 

14 Nguyên lý kế toán   3 182 Thi tự luận 

15 
Đường lối cách mạng của Đảng 

cộng sản Việt Nam 
  3 182 Thi tự luận 

16 Tư tưởng Hồ Chí Minh   2 182 Thi tự luận 

3 Ngành Kế toán – Khoá 12 

1 Anh văn cơ bản 1   3 181 
Thi tự luận+ trắc 

nghiệm 

2 Giáo dục thể chất 1   2 181 Thi thực hành 

3 Cơ sở văn hoá VN   3 181 Thi tự luận 

4 Tin học đại cương   3 181 Thi thực hành 

5 Toán cao cấp    3 181 
Thi tự luận+ trắc 

nghiệm 



6 Pháp luật đại cương   3 181 Thi tự luận 

7 
Những nguyên lý cơ bản 

CNMLN 
  5 181 Thi tự luận 

8 PP học đại học và NCKH   2 181 Thi tự luận 

9 Giáo dục QPAN   
165 

T 
182 Thi tự luận+thực hành 

10 Anh văn cơ bản 2   3 182 
Thi tự luận+ trắc 

nghiệm 

11 Kinh tế phát triển   3 182 Thi tự luận 

12 Kinh tế vi mô   3 182 Thi tự luận 

13 
Pháp luật đại cương và luật 

kinh tế 
  3 182 Thi tự luận 

14 Nguyên lý kế toán   3 182 Thi tự luận 

15 
Đường lối cách mạng của Đảng 

cộng sản Việt Nam 
  3 182 Thi tự luận 

16 Tư tưởng Hồ Chí Minh   2 182 Thi tự luận 

4 Ngành Kỹ thuật phần mềm – Khoá 12 

1 Anh văn cơ bản 1   3 181 
Thi tự luận+ trắc 

nghiệm 

2 Giáo dục thể chất 1   2 181 Thi thực hành 

3 Nhập môn kỹ thuật lập trình   3 181 Thi thực hành 

4 Pháp luật đại cương   3 181 Thi thực hành 

5 Nhập môn công nghệ thông tin   3 181 Thi thực hành 

6 Toán cao cấp A1   3 181 Thi thực hành 

7 
Những nguyên lý cơ bản 

CNMLN 
  5 181 Thi tự luận 

8 Gáo dục QPAN   
165 

T 
182 Thi tự luận+thực hành 

9 Anh văn cơ bản 2   3 182 
Thi tự luận+ trắc 

nghiệm 

10 Hệ điều hành   3 182 Thi thực hành 

11 Toán cap cấp A2   3 182 Thi thực hành 

12 Vật lý A1   3 182 Thi tự luận 



13 Kiến trúc máy tính   3 182 Thi thực hành 

14 Lập trình hướng đối tượng   3 182 Thi thực hành 

15 Cơ sở dữ liệu   3 182 Thi thực hành 

5 Ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu – Khoá 12 

1 Anh văn cơ bản 1   3 181 
Thi tự luận+ trắc 

nghiệm 

2 Giáo dục thể chất 1   2 181 Thi thực hành 

3 Nhập môn kỹ thuật lập trình   3 181 Thi thực hành 

4 Pháp luật đại cương   3 181 Thi thực hành 

5 Nhập môn công nghệ thông tin   3 181 Thi thực hành 

6 Toán cao cấp A1   3 181 Thi thực hành 

7 
Những nguyên lý cơ bản 

CNMLN 
  5 181 Thi tự luận 

8 Gáo dục QPAN   
165 

T 
182 Thi tự luận+thực hành 

9 Anh văn cơ bản 2   3 182 
Thi tự luận+ trắc 

nghiệm 

10 Hệ điều hành   3 182 Thi thực hành 

11 Toán cao cấp A 2   3 182 Thi thực hành 

12 Vật lý A1   3 182 Thi tự luận 

13 Kiến trúc máy tính   3 182 Thi thực hành 

14 Lập trình hướng đối tượng   3 182 Thi thực hành 

15 Cơ sở dữ liệu   3 182 Thi thực hành 

6 Ngành Ngôn ngữ Anh khoá 12 

1 Anh văn cơ bản 1   3 181 
Thi tự luận+ trắc 

nghiệm 

2 Giáo dục thể chất 1   2 181 Thi thực hành 

3 Cơ sở văn hoá VN   2 181 Thi tự luận 

4 Dẫn luận ngôn ngữ học   2 181 
Thi tự luận+ trắc 

nghiệm 



5 Đọc 1   3 181 
Thi tự luận+ trắc 

nghiệm 

6 Nghe nói 1   3 181 
Thi tự luận+ trắc 

nghiệm 

7 Pháp luật đại cương   3 181 Thi tự luận 

8 Viết 1   3 181 
Thi tự luận+ trắc 

nghiệm 

9 Anh văn cơ bản 2   3 182 
Thi tự luận+ trắc 

nghiệm 

10 Giáo dục QPAN   
165 

T 
182 Thi tự luận+thực hành 

11 Đọc 2   3 182 
Thi tự luận+ trắc 

nghiệm 

12 Nghe nói 2   3 182 
Thi tự luận+ trắc 

nghiệm 

13 Pháp luật đại cương   3 182 Thi tự luận 

14 Viết 2 
  

3 182 
Thi tự luận+ trắc 

nghiệm 

15 
Những nguyên lý cơ bản 

CNMLN 
  5 182 Thi tự luận 

16 Ngữ pháp 1 
  

3 182 
Thi tự luận+ trắc 

nghiệm 

17 Tiếng hoa 1 
  

3 182 
Thi tự luận+ trắc 

nghiệm 

D. Công khai thông tin giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn 

STT 
Tên giáo trình, tài liệu tham 

khảo (kể cả giáo trình điện tử) 
Năm XB 

Kế hoạch soạn thảo giáo 
trình, tài liệu tham khảo 
(kể cả giáo trình điện tử) 

1 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 2016  

2 Cơ sở văn hóa VN 2016  

3 Đ ầu tư và hành vi tài chính 2016  

4 Đồ họa ứng dụng 2018  

5 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN 2017  

6 Giải tích (mới) 2016  

7 
Giáo trì nh Tổng quan về Quan hệ công 
chúng 

2018  

8 Hành vi tổ chức 2015  

9 Kế toán ngân hàng thương mại 2016  

10 Kế toán tài chính 1 2016  

11 Kế toán tài chính 2 2016  

12 Kế toán tài chính 3 2016  



STT 
Tên giáo trình, tài liệu tham 

khảo (kể cả giáo trình điện tử) 
Năm XB 

Kế hoạch soạn thảo giáo 
trình, tài liệu tham khảo 
(kể cả giáo trình điện tử) 

13 Kế toán tài chính 4 2016  

14 Khởi nghi ệp 2016  

15 Kinh tế du lịch 2018  

16 Kinh tế quốc tế 2016  

17 Kinh tế vĩ mô 2016  

18 
Kỹ năng giải quyết vấn đề và làm việc 
nhóm 2018  

19 Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh 2016  

20 
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trì nh và làm việc 

nhóm 
2018 

 

21 Lập trì nh trên môi trường Windows 2017  

22 Lập trì nh trên thiết bị di động 2015  

23 Logic học 2016  

24 Lý thuy ết tài chính tiền t ệ 2016  

25 Marketing căn bản 2016  

26 Marketing quốc tế 2015  

27 Nghi ệp vụ ngân hàng thương mại 2016  

28 Nguyên lý kế toán 2017  

29 Nhập môn Kỹ thuật Lập trình 2016  

30 Nhập môn xã hội học 2016  

31 Những nguyên lý cơ bản CN Mac- Lê nin 2017  

32 Phân tích đầu tư chứng khoán 2016  

33 Phân tích dữ liệu 2016  

34 Pháp luật đại cương 2016  

35 Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh 2016  

36 Quản trị sản xuất 2016  

37 Quản trị chi ến lược 2015  

38 Quản trị chi ến lược trong du lịch 2018  

39 Quản trị học 2016  

40 Quản trị Logistics 2015  

41 Quản trị lữ hành 2018  

42 Quản trị Marketing 2017  

43 Quản trị rủi ro tài chính 2016  

44 Quản trị tài chính 2018  

45 Quản trị thương hiệu 2017  



STT 
Tên giáo trình, tài liệu tham 

khảo (kể cả giáo trình điện tử) 
Năm XB 

Kế hoạch soạn thảo giáo 
trình, tài liệu tham khảo 
(kể cả giáo trình điện tử) 

46 Quản trị văn phòng 2016  

47 Tài chính doanh nghiệp 2018  

48 Tài chính quốc tế 2016  

49 T âm lý học đại cương 2016  

50 Thẩm định tín dụng 2015  

51 Thanh toán quốc tế 2016  

52 Thị trường bảo hiểm 2016  

53 Thị trường chứng khoán 2015  

54 Thị trường tài chính 2016  

55 Thuế 2016  

56 Thương mại đi ện tử 2017  

57 Tin học đại cương (Lý thuyết) 2015  

58 Tin học đại cương (Thực hành) 2015  

59 Toán cao cấp 2016  

60 Toán rời rạc 2017  

61 Tổng quan du lịch 2016  

62 Translation 1, 2 2017  

63 Translation, Linguistics and Culture 2017  

64 Tư tưởng HCM 2017  

65 Văn hóa doanh nghiệp 2017  

E. Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp 

STT 

Trình 

độ đào 

tạo 

Tên đề tài 
Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

1 ĐH 

Tìm hiểu các công cụ quét lỗ hổng bảo 

mật Nmap, Nessus, Fuzzing, OpenVas 

(Greenbone Security Manager là giao diện 

dùng để quản lý của OpenVas)  

Lê Minh Thanh Nguyễn Ngọc Đại   

2 ĐH 
Tìm hiểu về control plane và data plane 

trong xây dựng hệ thống bảo mật 
Trần Thanh Nhã Nguyễn Ngọc Đại  

3 ĐH 
Tìm hiểu VPN và cấu hình các dạng VPN 

trên thiết bị Firewall ASA 
Đặng Thị Thu Nhân Nguyễn Ngọc Đại  

4 ĐH 
Tìm hiểu và cấu hình các tính năng của 

thiết bị Router Vyatta 
Phan Hồng Hân Nguyễn Ngọc Đại  

5 ĐH 

Tìm hiểu các công cụ của kali Linux và 

ứng dụng các công cụ này trong bảo mật 

mạng 

Lê Hoàng Khang Nguyễn Ngọc Đại  



STT 

Trình 

độ đào 

tạo 

Tên đề tài 
Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

6 ĐH 
Tìm hiểu và cấu hình Openstack Rocky 

trên Centos 7.5 
Trương Quang Bình Nguyễn Ngọc Đại  

7 ĐH 

Tìm hiểu và cấu hình Container Platform: 

Microsoft, Docker, Kubernetes, OpenShift 

Origin (OKD) 3.10 

Nguyễn Anh Duy Nguyễn Ngọc Đại  

8 ĐH Tìm hiểu và cấu hình server 2012 core Nguyễn Kinh Đông Nguyễn Ngọc Đại  

9 ĐH 

Tìm hiểu các công  cụ của kali Linux và 

ứng dụng các công cụ này trong bảo mật 

mạng 

Lý Đình Hùng Nguyễn Ngọc Đại  

10 ĐH 
Tìm hiểu ảo hóa và cấu hình các công cụ 

ảo hóa trên Linux 
Đặng Phước An Nguyễn Ngọc Đại  

11 ĐH 

Tìm hiểu các phương pháp làm giảm các 

cuộc tấn công vô hệ thống mạng trên thiết 

bị Cisco 

Đồng Xuân Thịnh Nguyễn Ngọc Đại  

12 ĐH 
Tìm hiểu và cấu hình các tính năng của 

thiết bị Router HP VSR1000 
Lê Thị Kim Bích Nguyễn Ngọc Đại  

13 ĐH 
TÌm hiểu định tuyến OSPF trên nền tảng 

IPv6 
Bùi Minh Trí Nguyễn Ngọc Đại  

14 ĐH 
Thiết kế và triển khai bảo mật hệ thống 

mạng 
Mai Thị Ngọc Oanh Lư Huệ Thu  

15 ĐH 
Triển khai hệ thống Private Cloud sử dụng 

công nghệ Hyper V 
Phạm Vĩnh Phú Lư Huệ Thu  

16 ĐH 
Kỹ thuật lưu lượng trong mạng MPLS 

VPN 
Trần Thế Anh Lư Huệ Thu  

17 ĐH Triển khai công nghệ IPv6 VPN Trần Nam Hưng Lư Huệ Thu  

18 ĐH 
Triển khai công nghệ MPLS Layer 2 VPN 

AToM 
Võ Tấn Hải Lư Huệ Thu  

19 ĐH Điều phối lưu lượng trong mạng IPv6 Nguyễn Trường An Lư Huệ Thu  

20 ĐH 
Triển khai và đánh giá chất lượng dịch vụ 

mạng trên nền tảng IPv6 
Trần Đăng Khoa Lư Huệ Thu  

21 ĐH Quản trị mạng trên nền tảng IPv6 Trần Trọng Trí Lư Huệ Thu  

22 ĐH Công nghệ bảo mật trên nền tảng IPv6 Ngô Huỳnh Đức Lư Huệ Thu  

23 ĐH 
Mạng chuyển mạch nhãn trên nền tảng 

IPv6 
Nguyễn Đình Phong Lư Huệ Thu  

24 ĐH Triển khai định tuyến trong mạng IPv6 Vũ Đức Bách Lư Huệ Thu  

25 ĐH 
Triển khai các dịch vụ mạng trên nền tảng 

IPv6 
Phạm Quốc Cường Lư Huệ Thu  

26 ĐH 
Triển khai và quản trị hệ thống System 

Center 
Nguyễn Anh Kiệt Lư Huệ Thụ  



STT 

Trình 

độ đào 

tạo 

Tên đề tài 
Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

27 ĐH Giải pháp đảm bảo an toàn mạng nội bộ Vương Quốc Thi Lư Huệ Thu  

28 ĐH 
Xây Dựng Bán Hàng Trực Tuyến Bằng 

Asp 
Trần Thạnh Đỗ Văn Mạnh  

29 ĐH 
Tìm Hiểu Và Triển Khai Công Nghệ Ảo 

Hóa Trên Windows Server 2012 

Nguyễn Vũ Hồng 

Phong 
Đỗ Văn Mạnh  

30 ĐH 
Xây Dựng Và Thiết Kế Mạng Lan Đảm 

Bảo Tính Bảo Mật 

Nguyễn Quang 

Nghĩa 
Đỗ Văn Mạnh  

31 ĐH 
Tìm Hiểu Xây Dựng Website Tìm Kiếm 

Khách Sạn Bằng Node.Js 
Nguyễn Thanh Tịnh Đỗ Văn Mạnh  

32 ĐH 
Xây Dựng Và Quản Trị Hệ Thống Mạng 

Trên Windows Server 2012 
Nguyễn Hữu Thanh Đỗ Văn Mạnh  

33 ĐH 
Xây Dựng Hệ Thống Mạng Lan Đảm Bảo 

Tính Dự Phòng 
Lê Quốc Thịnh Đỗ Vă Mạnh  

34 ĐH 
Tìm Hiểu Các Phương Thức Tấn Công Và 

Các Giải Pháp Bảo Vệ Mạng Máy Tính  
Phạm Nhật Vi Đỗ Văn Mạnh  

35 ĐH Tìm Hiểu Về Firewall Pfsense 
Nguyễn Phạm 

Quỳnh Như 
Đỗ Văn mạnh  

36 ĐH 
Xây Dựng Wepsite Tin Tức Bằng Ngôn 

Ngữ Lập Trình Php 
Đỗ Quốc Hữu Đỗ Văn Mạn  

37 ĐH Tìm Hiểu Về Dynamic Vpn Phạm Thanh Linh Đỗ Văn Mạnh  

38 ĐH 
Tìm Hiểu Ipv6 Và Cấu Hình Chuyển Đổi 

Giao Tiếp Từ Ipv4 Sang Ipv6 

Đinh Hoàng Tuyết 

Ngân 
Đỗ Văn Mạnh  

39 ĐH 
Bảo Mật Mạng Với Công Nghệ UTM Của 

Firewall Sophos 

Nguyễn Lê Phương 

Ngân 
Đỗ Văn Mạnh  

40 ĐH 

Giải pháp xây dựng và tối ưu hóa Website 

trên các công cụ tìm kiếm cho công ty 

truyền thông HINT 

Phan Nguyễn 

Phương Vy 
Đỗ Văn Mạnh  

41 ĐH 
Quảng cáo Website trên youtube cho công 

ty truyền thông HINT 

Đặng Thị Nguyên 

Thư 
Đỗ Văn Mạnh  

42 ĐH 
Boostraps Thiết kế FONTEND Website 

Bán Hàng Online  
Trần Thiên Khương Nguyễn Tấn Hưng  

43 ĐH 
Quản lỳ nhà sách Nhân Văn java app 

destop 
Võ Tuấn Kha Nguyễn Tấn Hưng  

44 ĐH Website bán bưởi  Ngô hoài linh Nguyễn Tấn Hưng  

45 ĐH 
Website đặt vé xe bus online (BUS 

BOOKING SYSTEM)  
Võ Minh Luân Nguyễn Tấn Hưng  

46 ĐH 
Xây dựng web đọc Light Novel sử dụng 

php  

Nguyễn Huỳnh 

Trung Nghĩa 
Nguyễn Tấn Hưng  

47 ĐH Thiết kế website bán hàng  Lê Minh Tâm Nguyễn Tấn Hưng  



STT 

Trình 

độ đào 

tạo 

Tên đề tài 
Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

48 ĐH Thiết kế Website bán hàng  Nguyễn Nhật Tâm Nguyễn Tấn Hưng  

49 ĐH 
Xây dựng một ứng dụng với ASP.NET 

Core và Angular  
Phạm Mạnh Quân Nguyễn Tấn Hưng  

50 ĐH Robot trợ lỳ  Lê Xuân lộc Phạm Thế Yên  

51 ĐH Xây dựng web  
Nguyễn Thanh 

Phong 
Phạm Thế Yên  

52 ĐH 
Web giới thiệu về nhóm nhạc (one page 

website) 
Lê Hồng Phúc Phạm Thế Yên  

53 ĐH Website quản lỳ tour du lịch  
Tống Hoàng 

Nhất Tín 
Phạm Thế Yên  

54 ĐH Web bán giày online  Bùi Thế Vinh Phạm Thế Yên  

55 ĐH Website cửa hàng đồ chơi Lego  Đào Anh Luân Phạm Thế Yên  

56 ĐH 
Website quản lỳ bán cà phê tại nhà 

Phượng Loan 
Hoàng Trí Dũng Trần Quảng Hồng  

57 ĐH Web giới thiệu và bán hàng giày 4-Custom  Đinh Tùng Nguyên Trần Quảng Hồng  

58 ĐH Website bán hàng  Huỳnh Tấn Phú Trần Quảng Hồng  

59 ĐH Xây dựng website bán điện thoại di động  Trần Ngọc Thành Trần Quảng Hồng  

60 ĐH Web bán linh kiện điện tử  
Nguyễn Đăng 

Khánh Thành 
Trần Quảng Hồng  

61 ĐH Website giới thiệu bao bì  Ngô Quang Tín Trần Quảng Hồng  

62 ĐH 
Chương trình quản lỳ bán máy game Sony 

Playstation  
Từ Nguyên Trí Trần Quảng Hồng  

63 ĐH Web Bán Nước Hoa (TV SHOP)  Võ Văn Toàn Trần Quảng Hồng  

64 ĐH 
Xây dựng website bán hàng sử dụng JSP 

Servlet  
Nguyễn Xuân Hiệp Trần Văn Minh  

65 ĐH Web bán hàng  Đàm văn phương Trần Văn Minh  

66 ĐH App bán quần áo online (android)  Võ Đức Thịnh Trần Văn Minh  

67 ĐH Xây dựng website bán linh kiện máy tính.  Đào Hoàng Tú Trần Văn Minh  

68 ĐH Ứng Dụng Bán Hàng bằng Android  
Nguyễn Thạch 

Hoàng Luân 
Trần Văn Minh  

69 ĐH Web bán hàng bằng ASP.NET  Trần Văn Quốc Trần Văn Minh  

70 ĐH Website bán hàng thời trang LALA Shop  Hà Phúc Quốc Bảo Trình Đình Yến  

71 ĐH Xe tự hành trong kho hàng  
Nguyễn Lê 

Vinh Hiển 
Trình Đình Yến  

72 ĐH Object detection by seft driving car  Nguyễn Thái Huy Trịnh Đình Yến  

73 ĐH Xây dựng một trang web bán giày  Nguyễn Phùng Luân Trình Đình Yến  



G. Công khai thông tin đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương và 

doanh nghiệp 

STT 
Tên đơn vị đặt hàng 

đào tạo 
Số lượng 

Trình độ đào 

tạo 

Chuyên ngành 

đào tạo 
Kết quả đào tạo 

1           

2           

H. Công khai hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức 

STT 
Tên chủ đề hội nghị, hội thảo 

khoa học 
Thời gian tổ chức Địa điểm tổ chức 

Số lượng đại 

biểu tham dự 

1 
 Kết nối Doanh nghiệp trong 

đào tạo Đại học 
 29/06/2019 

 3 Công Trường Quốc 

Tế, Phường 6, Quận 3, 

Hồ Chí Minh 
 80 

2         

I. Công khai thông tin về các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản 

xuất thử và tư vấn 

STT 
Tên dự án, nhiệm vụ 

khoa học công nghệ 

Người chủ trì 

và các thành 

viên 

Đối tác 

trong nước 

và quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

Tóm tắt sản 

phẩm, ứng dụng 

thực tiễn 

1             

2             

K. Công khai thông tin kiểm định cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục 

STT 

Tên cơ sở đào tạo 

hoặc các chương 

trình đào tạo 

Thời điểm 

đánh giá 

ngoài 

Kết quả đánh 

giá/Công 

nhận 

Nghị 

quyết của 

Hội đồng 

KĐCLGD 

Công nhận 

đạt/không đạt 

chất lượng 

giáo dục 

Giấy chứng 

nhận/Công nhận 

Ngày cấp 
Giá trị 

đến 

1 
Trường Đại học 

Gia Định  
2020          

2               

  

  TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2020 

Hiệu trưởng 

(đã ký) 

  

 TS. Hà Hữu Phúc 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


